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Công tác trực ban ngày 12 tháng 9 năm 2016


I. TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 4/ATNĐ (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

Hồi 18h00 ngày 12/9, áp thấp nhiệt đới gần bờ đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 4 có tên quốc tế là RAI) sau khi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi sáng ngày 13/9, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 04h00 ngày 13/9 vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 6-12h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. 

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả Cù Lao Chàm và huyện đảo Lý Sơn) sáng 13/9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

II. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀ KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN:

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên nhưng còn ở mức thấp (< BĐ1). Mực nước lúc 04h00 ngày 13/9 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 3,98m, Sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 3,17m; Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 2,38m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 1,55m; Sông ĐăkBla tại KonPlong: 591,81m, tại Kon Tum: 516,15m.

Dự báo: mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Đến chiều 13/9, mực nước trên các sông có khả năng như sau: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 7,0m (> BĐ1 0,5m); sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên mức 6,7m (> BĐ1 0,5m); sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 5,0m (ở mức BĐ2); sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên mức 4,0m (> BĐ2 0,5m); sông ở Thừa Thiên Huế và khu vực bắc Tây Nguyên ở mức BĐ1 và trên BĐ1; các sông ở Quảng Trị sẽ lên nhưng còn dưới BĐ1.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI


3.1 Trung ương


- Hồi 17h00 ngày 12/9/2016,  Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.


- BCĐ TWPCTT - Ủy ban QGTKCN đã có Công điện số 22/CĐ-TW hồi 7h ngày 12/9 chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến ATNĐ, Văn phòng thường trực đã có Thông báo số 424/TWPCTT-VP về ý kiến kết luận của Ủy viên thường trực chỉ đạo công tác ứng phó với ATNĐ tại cuộc họp giao ban sáng ngày 12/9.


- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo công tác kiểm đếm tàu thuyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó với ATNĐ, bão (tính đến hết ngày 12/9 đã kiểm đếm, hướng dẫn được 70.646 phương tiện/300.031 lao động).


- Bộ Công An, Giao thông Vận Tải, Y tế đã có công điện gửi các đơn vị liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.


- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão; kịp thời chuyển các  bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các địa phương.

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhật và thông tin về diễn biến ATNĐ, bão để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của bão, ANTĐ, mưa lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương, các địa phương để người dân biết để chủ động phòng tránh.


3.2 Địa phương


- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ATNĐ, mưa lũ: các tỉnh, thành phố trong khu vực chịu ảnh hưởng đã có Công điện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó và thực hiện nghiêm túc Công điện số 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban QG TKCN.

- Các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển, các tỉnh, thành phố T.T. Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã quyết định cho học sinh  được nghỉ học ngày 13/9.

IV. TÌNH HÌNH MƯA

4.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 11/9 đến 19h00 ngày 12/9, Bắc Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên  Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	109 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	174 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	120 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	230 mm

	Nam Đông (T. T. Huế)
	129 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	232 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	178 mm
	
	Hoài Ân (Bình Định)
	194 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	204 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	266 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	204 mm
	
	Phù Mỹ (Bình Định)
	186 mm

	Cầu Lâu (Quảng Nam)
	187 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	129 mm

	Hội An (Quảng Nam)
	199 mm
	
	Giang Sơn (Đắc Lắc)
	120 mm

	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	149 mm
	
	
	


4.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 12/9 đến 07h00 ngày 13/9, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Nam Đàn (Nghệ An)
	97 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	93 mm

	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	109 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	243 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	96 mm
	
	Nông Sơn (Quảng Nam)
	233 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	145 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	150 mm

	A Lưới (T. T. Huế)
	243 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	168 mm

	Nam Đông (T. T. Huế)
	297 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	142 mm

	Thượng Nhất (T. T. Huế)
	314 mm
	
	Đắc Giây (Kon Tum)
	97 mm


4.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 09/9 đến 19h00 ngày 12/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm (tập trung chủ yếu vào ngày 12/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Vinh (Nghệ An)
	177 mm
	
	Tiên Phước (Quảng Nam)
	118 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	259 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	231 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	213 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	233 mm

	Thượng Nhất (T. T. Huế)
	121 mm
	
	Hoài Nhơn (Bình Định)
	237 mm

	Nam Đông (T. T. Huế)
	140 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	272 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	204 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	232 mm

	Hội An (Quảng Nam)
	199 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	179 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	204 mm
	
	
	


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

5.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước hạ lưu sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm và ở mức thấp.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm.
5.2. Các sông Nam Bộ: 
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm và ở mức thấp (<BĐ1). Mực nước cao nhất ngày 11/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,01m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,60m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang lên, lúc 7h00 ngày 12/9 là 111,91m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên lại. Đến ngày 16/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,60m; tại Châu Đốc lên mức 2,25m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,65m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

6.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 12/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

- Tình hình tích nước các hồ chứa:

+ Các hồ chứa tại các tỉnh miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Trong đó một số hồ đã đầy hoặc gần đầy như: Tà Keo (Lạng Sơn); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Cấm Sơn (Bắc Giang); Khe Chè, Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội), Vân Trục, Suối Sải, Bò Lạc (Vĩnh Phúc)...
+ Các hồ chứa tại các tỉnh Bắc Trung bộ đạt từ 20- 50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế)...
+ Các hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung bộ đạt từ 20- 40% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Tiên Du (Khánh Hòa); Phước Trung, Trà Co, Tân Giang (Ninh Thuận), Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận)…

+ Các hồ chứa tại các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 40-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng)...
+ Các hồ chứa của các tỉnh Đông nam bộ đạt từ 40-60% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Gia Ui, Sông Mây (Đồng Nai)...

(Chi tiết mực nước các hồ chứa như phụ lục kèm theo)

-  Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
6.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	12/9
	205,81
	114,90
	2.342
	653
	213,0

	
	
	13/9
	206,45
	114,87
	1.900
	710
	

	Hòa Bình
	7h
	12/9
	106,46
	11,14
	680
	755
	115,0

	
	
	13/9
	106,79
	10,96
	620
	600
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/9
	112,40
	49,05
	800
	422
	118,0

	
	
	13/9
	112,76
	47,99
	656
	183
	

	Thác Bà
	7h
	12/9
	52,26
	20,38
	253 (Qvào TB ngày 12/9)
	243 (Qra TB ngày 12/9)
	58,0

	
	
	13/9
	52,28
	20,80
	
	
	



Mực nước các hồ chứa hiện vẫn ở mức thấp hơn quy định và đang được vận hành theo quy trình.


- Các hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 162 hồ cập nhật thông tin có 16 hồ đang xả tràn, gồm:

+ Khu vực Bắc Bộ: 11/54 hồ (Lai Châu, Thái An, Nho Quế, Nậm Na 2, Tà Thàng, Ngòi Phát, Sông Miện 5, Sông Miện 5a, Sông Miện, Nậm Tha 6, Hồ Bốn);

+ Khu vực Bắc Trung Bộ: 02/14 hồ (Khe Bố, Hồ Bá thước 2); 

+ Khu vực Tây Nguyên: 03/60 hồ (hồ Ia Grai 3, Đăk Pi Hao 2, Ry Ninh 2).
+ Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ), khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (30 hồ) vận hành bình thường.  

VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tình hình thiệt hại ban đầu tính đến 6h00 ngày 13/9/2016 như sau:
Tại Quảng Ngãi có thiệt hại tàu thuyền: 02 tàu/06 lao động mắc cạn tại cửa Đại hồi 12h30 ngày 12/9/2016,  cụ thể: số hiệu QNg 44627TS/03 lao động và QNg 92936TS/03 lao động, ngày 12/9, 06 lao động đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

- Theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông suối có nguy cơ xảy ra ngập úng tránh tình trạng chủ quan.

- Tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại những nơi bão đã đi qua, chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp dân ổn định đời sống.
- Kiểm tra an toàn hồ đập, các công trình đang thi công, nhất là công trình trên sông, ven biển để sẵn sàng triển khai ứng phó.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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Nguyễn Đức Quang


